
UBND XÃ HOẰNG TIẾN 

TRUNG TÂM PV HCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 20/07/2025 đến ngày 27/07/2025  

I.Lĩnh vực tư pháp-chứng thực 

Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận 

hồ sơ 

Thô

ng 

tin 

địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên 

giao 

(Ký 

tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.139-

250721-0022 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

 TRẦN 

THỊ HÀ 

PHƢƠN

G 

Thôn Kim 

Tân 2 , xã 

Hoằng Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977253984 21/07/2025 

11:24:26 

22/07/2025 

11:24:00 

21/07/2025 

17:36:05 

  Lê Thị 

Thủy 

 



hoặc chứng 

nhận 

2 H56.139-

250721-0020 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

NHÂM 

THÔN YÊN 

TẬP, Xã 

Hoằng Thanh 

0977253984 21/07/2025 

11:24:52 

22/07/2025 

11:24:00 

21/07/2025 

17:35:06 

  Lê Thị 

Thủy 

 

3 H56.139-

250721-0017 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

 NGUYỄ

N THỊ 

NGUYỆT 

Thôn Tiền 

Thôn Xã 

Hoằng Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Tiến 

0977239121

5 

21/07/2025 

11:25:22 

22/07/2025 

11:24:59 

21/07/2025 

17:33:50 

  Lê Thị 

Thủy 

 



quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

4 H56.139-

250721-0010 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

 LÊ THỊ 

MAI 

Thôn Khang 

Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977239121

5 

21/07/2025 

13:57:58 

22/07/2025 

13:56:59 

21/07/2025 

17:33:41 

  Lê Thị 

Thủy 

 



chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

5 H56.139-

250721-0009 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

MAI 

Thôn Khang 

Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977239121

5 

21/07/2025 

13:58:11 

22/07/2025 

13:58:00 

21/07/2025 

17:33:31 

  Lê Thị 

Thủy 

 

6 H56.139-

250723-0018 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

 TRƢƠN

G PHÚ 

QUY 

THÔN 

CHUẾ 2, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0941551278 23/07/2025 

10:26:35 

24/07/2025 

10:26:00 

23/07/2025 

14:45:06 

  Lê Thị 

Thủy 

 



chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

7 H56.139-

250723-0017 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

 lê khắc 

hiệp 

Thôn Chuế 

2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0941551278 23/07/2025 

10:26:50 

24/07/2025 

10:26:00 

23/07/2025 

14:45:14 

  Lê Thị 

Thủy 

 



của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

8 H56.139-

250723-0008 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 TRƢƠN

G PHÚ 

QUY 

THÔN 

CHUẾ 2, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0941551278 23/07/2025 

10:27:01 

24/07/2025 

10:26:59 

23/07/2025 

14:38:09 

  Lê Thị 

Thủy 

 

9 H56.139-

250723-0028 

Chứng thực 

bản sao từ 

 Lê Trọng 

Thành 

Thôn Khang 

Đoài, Xã 

0396901783 23/07/2025 

15:14:58 

24/07/2025 

15:13:59 

23/07/2025 

18:11:36 

  Lê Thị 

Thủy 

 



bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

10 H56.139-

250724-0013 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

 LÊ THỊ 

PHƢƠN

G 

THÔN 

GIANG 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336634697 24/07/2025 

10:11:27 

25/07/2025 

10:11:00 

24/07/2025 

17:13:32 

  Lê Thị 

Thủy 

 



ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

11 H56.139-

250724-0028 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

 PHẠM 

ĐẠI LỘC 

THÔN TIỀN 

THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0369815521 24/07/2025 

11:10:09 

25/07/2025 

11:09:59 

24/07/2025 

17:15:34 

  Lê Thị 

Thủy 

 



hoặc chứng 

nhận 

12 H56.139-

250724-0041 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VIỆT 

ANH 

Thôn Thành 

Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0362918137 24/07/2025 

15:36:02 

25/07/2025 

15:35:59 

24/07/2025 

17:05:34 

  Lê Thị 

Thủy 

 

13 H56.139-

250724-0035 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

 NGUYỄ

N THỊ 

PHƢƠN

G THẢO 

Đông Hòa, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0362918137 24/07/2025 

15:36:22 

25/07/2025 

15:35:59 

24/07/2025 

17:06:47 

  Lê Thị 

Thủy 

 



quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

14 H56.139-

250725-0006 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

 LÊ 

THANH 

TÚ 

thôn Thanh 

Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976845868 25/07/2025 

09:17:59 

28/07/2025 

09:16:59 

25/07/2025 

11:02:09 

  Lê Thị 

Thủy 

 



chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

15 H56.139-

250725-0007 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ 

THANH 

TÚ 

thôn Thanh 

Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976845868 25/07/2025 

09:20:49 

28/07/2025 

09:20:00 

25/07/2025 

11:03:19 

  Lê Thị 

Thủy 

 

16 H56.139-

250725-0015 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

 ĐỖ THỊ 

NGỌC 

Thôn Nghĩa 

Thục, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865360002 25/07/2025 

10:25:23 

28/07/2025 

10:24:59 

25/07/2025 

17:19:10 

  Lê Thị 

Thủy 

 



chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nƣớc 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 

II Lĩnh vực tư pháp hộ tịch 

Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận 

hồ sơ 

Thô

ng 

tin 

địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.139-

250709-0035 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 CAO THỊ 

CHIÊN 

Thôn Kim 

Tân 2, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967653696 10/07/2025 

07:26:13 

11/07/2025 

07:26:00 

10/07/2025 

15:54:12 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

2 H56.139-

250710-0032 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

 LÊ THỊ 

LINH 

ĐAN 

THÔN LINH 

TRƢỜNG 

0961761338 10/07/2025 

13:57:13 

10/07/2025 

17:00:00 

11/07/2025 

10:54:19 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250710-

2652) 

3 H56.139-

250710-0030 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250710-

0546) 

 Lê Thị 

Hòa 

Thôn Trung 

Ngoại 

0369815521 10/07/2025 

13:59:29 

10/07/2025 

17:00:00 

11/07/2025 

15:28:30 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

4 H56.139-

250710-0031 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 Trƣơng 

Đình 

Phƣơng  

Thôn Liên 

Minh, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0399305420 10/07/2025 

13:59:51 

11/07/2025 

13:58:59 

11/07/2025 

07:54:24 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

5 H56.139-

250710-0028 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ VĂN 

BÌNH 

THÔN 4 0946388895 10/07/2025 

14:00:06 

14/07/2025 

14:00:00 

10/07/2025 

16:54:20 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

6 H56.139-

250710-0026 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

HOA 

THÔN TIỀN 

THÔN 

0866915699 10/07/2025 

14:00:20 

14/07/2025 

14:00:00 

10/07/2025 

17:22:10 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

7 H56.139-

250710-0025 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ THỊ 

CẨM 

NHUNG 

Xóm 2, Láng 

Gòn 2 

 10/07/2025 

14:00:39 

17/07/2025 

14:00:00 

11/07/2025 

07:54:45 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

8 H56.139-

250710-0022 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ VĂN 

HOÀNG 

THÔN KIM 

SƠN 

0968684296 10/07/2025 

14:00:57 

14/07/2025 

14:00:00 

11/07/2025 

07:55:04 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



9 H56.139-

250710-0015 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ THỊ 

PHƢƠN

G 

THÔN HẢI 

SƠN 

 10/07/2025 

14:01:20 

11/07/2025 

14:01:00 

11/07/2025 

17:48:48 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

10 H56.139-

250710-0019 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ VĂN 

HOÀNG 

THÔN KIM 

SƠN 

 10/07/2025 

14:01:35 

11/07/2025 

14:01:00 

11/07/2025 

10:37:11 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

11 H56.139-

250710-0035 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250710-

2711) 

 TRƢƠN

G XUÂN 

ĐĂNG 

KHÔI 

THÔN 

PHONG 

LAN 

0972526451 10/07/2025 

14:02:04 

10/07/2025 

17:00:00 

11/07/2025 

10:54:02 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

12 H56.139-

250710-0001 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250710-

0511) 

 LÊ 

PHẠM 

BẢO 

KHANG 

THÔN HẢI 

SƠN 

0329832645 10/07/2025 

14:02:19 

10/07/2025 

17:00:00 

11/07/2025 

10:54:35 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

13 H56.139-

250710-0027 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

 LÊ THỊ 

CHÚC 

THÔN 4, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378709180 10/07/2025 

14:03:14 

11/07/2025 

14:03:00 

10/07/2025 

17:33:42 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



sinh 

14 H56.139-

250710-0037 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ DUY 

CHIẾN 

THÔN KIM 

SƠN 

0346055128 10/07/2025 

15:06:29 

14/07/2025 

15:05:59 

11/07/2025 

07:54:06 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

15 H56.139-

250710-0038 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ THỊ 

CẨM 

NHUNG 

Xóm 2, Láng 

Gòn 2 

 10/07/2025 

15:34:34 

17/07/2025 

15:33:59 

11/07/2025 

07:53:50 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

16 H56.139-

250710-0036 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 TRƢƠN

G XUÂN 

DŨNG 

THÔN 

PHONG 

LAN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972526451 10/07/2025 

15:50:48 

11/07/2025 

15:50:00 

11/07/2025 

10:56:53 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

17 H56.139-

250710-0033 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 LÊ VĂN 

THÀNH 

thôn Đông 

Trai, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0961761338 10/07/2025 

15:51:00 

11/07/2025 

15:50:59 

11/07/2025 

17:49:58 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

18 H56.139-

250710-0042 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 LÊ VĂN 

THỌ 

THÔN HẢI 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979416735 10/07/2025 

16:00:12 

11/07/2025 

16:00:00 

11/07/2025 

10:56:33 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

19 H56.139-

250710-0045 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

CÚC 

Thôn Hải 

Sơn 

0985540567 10/07/2025 

16:35:35 

14/07/2025 

16:34:59 

11/07/2025 

10:36:49 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

20 H56.139-

250710-0044 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 TRƢƠN

G XUÂN 

GIÁM 

THÔN TIỀN 

THÔN 

0345232996 10/07/2025 

16:35:47 

17/07/2025 

16:34:59 

11/07/2025 

10:53:46 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

21 H56.139-

250710-0046 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

 TRƢƠN

G XUÂN 

GIÁM 

THÔN TIỀN 

THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

0345232996 10/07/2025 

16:35:58 

11/07/2025 

16:34:59 

11/07/2025 

11:05:46 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



sinh Hóa 

22 H56.139-

250710-0016 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 LÊ THỊ 

PHƢƠN

G 

THÔN HẢI 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0329621700 10/07/2025 

16:36:15 

11/07/2025 

16:36:00 

11/07/2025 

10:57:12 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

23 H56.139-

250710-0053 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250710-

4516) 

 LÊ PHÚ 

BẢO 

LONG 

THÔN TIỀN 

THÔN 

0394991242 11/07/2025 

07:51:02 

11/07/2025 

17:00:00 

11/07/2025 

10:53:31 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

24 H56.139-

250710-0055 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 LÊ VĂN 

GIÁP 

THÔN KIM 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến 

0973044100 11/07/2025 

07:51:17 

14/07/2025 

07:50:59 

11/07/2025 

11:00:33 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

25 H56.139-

250710-0052 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 TRƢƠN

G XUÂN 

BẮC 

THÔN KIM 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966542810 11/07/2025 

07:51:30 

14/07/2025 

07:50:59 

11/07/2025 

11:27:48 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

26 H56.139-

250710-0049 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

 LÊ GIA 

HƢNG 

Thôn trung 

ngoại 

0346000457 11/07/2025 

07:51:45 

11/07/2025 

17:00:00 

11/07/2025 

15:27:57 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250710-

4353) 

27 H56.139-

250710-0047 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250710-

4099) 

 LÊ GIA 

LINH 

Thôn trung 

ngoại 

0346000457 11/07/2025 

07:51:54 

11/07/2025 

17:00:00 

11/07/2025 

15:28:13 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

28 H56.139-

250711-0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 HỒ THỊ 

ĐẠN 

thôn Đông 

Hòa 

0337322658 11/07/2025 

08:16:59 

15/07/2025 

08:16:00 

11/07/2025 

10:52:43 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

29 H56.139-

250711-0002 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250711-

0127) 

 Lê Thị 

Cẩn 

 0962394388 11/07/2025 

08:56:02 

11/07/2025 

17:00:00 

11/07/2025 

15:49:38 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

30 H56.139-

250711-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 NGUYỄ

N VĂN 

NGỌ 

Thôn An 

Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0963166833 11/07/2025 

09:29:30 

14/07/2025 

09:28:59 

11/07/2025 

15:31:22 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

31 H56.139-

250711-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 LÊ VĂN 

THU 

THÔN HẢI 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962394388 11/07/2025 

09:31:09 

14/07/2025 

09:31:00 

11/07/2025 

15:31:41 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

32 H56.139- Cấp bản sao  NGUYỄ Chủ nhà: 0376826312 11/07/2025 14/07/2025 11/07/2025   Hắc Tỉnh 



250711-0010 Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

N THỊ 

HẠNH 

Nguyễn Duy 

Hinh đội 10. 

Hậu Dƣỡng, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15:07:53 15:07:00 16:13:33 Thị 

Yến 

Tha

nh 

Hóa 

33 H56.139-

250711-0009 

Cấp bản sao 

trích lục hộ 

tịch, Bản 

sao khai 

sinh 

 NGUYỄ

N THỊ 

HẠNH 

xã Hoằng 

Tiến, tỉnh 

Thanh Hóa 

0376826312 11/07/2025 

15:11:11 

14/07/2025 

15:11:00 

11/07/2025 

17:31:01 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

34 H56.139-

250710-0054 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 LÊ PHÚ 

HÀ 

KHU PHỐ 

TIẾN SƠN 

2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0394991242 11/07/2025 

15:11:26 

14/07/2025 

15:11:00 

11/07/2025 

16:35:13 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

35 H56.139-

250711-0018 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N HỮU 

QUÂN 

THÔN 

TRUNG 

THƢỢNG 

0383084410 14/07/2025 

07:58:37 

16/07/2025 

07:58:00 

14/07/2025 

10:46:35 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

36 H56.139-

250714-0150 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ VĂN 

NAM 

THÔN AN 

LẠC 

0963623465 14/07/2025 

13:46:27 

16/07/2025 

13:46:00 

14/07/2025 

17:08:58 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

37 H56.139-

250714-0106 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250714-

3153) 

 BÙI 

ĐÌNH 

MINH 

KHANG 

Thôn Kim 

Sơn 

0963637667 14/07/2025 

13:46:56 

14/07/2025 

17:00:00 

17/07/2025 

11:21:06 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



38 H56.139-

250714-0154 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 NGUYỄ

N VIẾT 

BÌNH 

THÔN 

ĐÔNG 

THÀNH 

 14/07/2025 

14:24:29 

15/07/2025 

14:24:00 

15/07/2025 

07:17:22 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

39 H56.139-

250714-0067 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ VĂN 

THẮNG 

THÔN ĐẠI 

TRƢỜNG 

 14/07/2025 

15:47:39 

15/07/2025 

15:46:59 

15/07/2025 

07:18:08 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

40 H56.139-

250715-0056 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

 LÊ VĂN 

TƢ 

THÔN HẢI 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0397973971 15/07/2025 

14:08:00 

16/07/2025 

14:07:59 

16/07/2025 

07:26:35 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

41 H56.139-

250715-0201 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250715-

0565) 

 PHẠM 

VĂN 

LƢỢC 

Thôn Đại 

Trƣờng 

0981530918 15/07/2025 

14:20:29 

15/07/2025 

17:00:00 

17/07/2025 

11:20:33 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

42 H56.139-

250715-0045 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250715-

0314) 

 LÊ TUỆ 

AN 

THÔN HẢI 

SƠN 

0397973971 16/07/2025 

07:27:49 

16/07/2025 

17:00:00 

17/07/2025 

11:20:50 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

43 H56.139-

250716-0097 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 TRẦN 

TRỌNG 

HOAN 

thôn Phong 

Lan 

0924226444 16/07/2025 

17:06:19 

21/07/2025 

07:00:00 

17/07/2025 

11:19:33 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

44 H56.139-

250716-0094 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

 PHẠM 

VĂN 

Thôn Đại 

Trƣờng, Xã 

0981530918 16/07/2025 

17:06:31 

18/07/2025 

07:00:00 

17/07/2025 

11:25:09 

  Hắc 

Thị 

Tỉnh 

Tha



tịch, bản sao 

Giấy khai 

sinh 

LƢỢC Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

Yến nh 

Hóa 

45 H56.139-

250717-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 VŨ VĂN 

SƠN 

THÔN 

THÀNH 

XUÂN 

0356204089 17/07/2025 

07:54:20 

21/07/2025 

07:54:00 

18/07/2025 

09:09:07 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

46 H56.139-

250717-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 HẮC 

HỒNG 

DUNG 

THÔN 

PHONG 

LAN 

0963443685 17/07/2025 

07:54:33 

19/08/2025 

07:54:00 

17/07/2025 

11:18:55 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

47 H56.139-

250717-0019 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

SEN 

THÔN TIỀN 

THÔN 

0362527303 17/07/2025 

08:34:49 

19/08/2025 

08:33:59 

17/07/2025 

11:18:04 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

48 H56.139-

250717-0120 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250717-

2866) 

 LÊ 

NGUYỄ

N VĂN 

CHIẾN 

THÔN 1 0329880253 17/07/2025 

14:16:54 

17/07/2025 

17:00:00 

18/07/2025 

09:08:51 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

49 H56.139-

250717-0124 

Liên thông 

thủ tục hành 

chính về 

đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

 TRẦN 

BÁ PHI 

LONG 

Thôn Kim 

Sơn 

0916385681 17/07/2025 

14:51:01 

17/07/2025 

17:00:00 

18/07/2025 

09:08:31 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250717-

3466) 

50 H56.139-

250717-0007 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ VĂN 

TRỌNG 

thôn Trung 

Thƣợng 

0976507954 17/07/2025 

15:10:23 

21/07/2025 

15:09:59 

18/07/2025 

10:42:45 

  Hắc 

Thị 

Yến 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

 

III. Lĩnh vực văn hóa xã hội 

Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận 

hồ sơ 

Thô

ng 

tin 

địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.139-

250710-0024 

Hỗ trợ chi 

phí mai táng 

cho đối 

tƣợng bảo 

trợ xã hội 

 LÊ THỊ 

HÀ 

thôn An Lạc, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0334360718 10/07/2025 

13:55:44 

15/07/2025 

13:54:59 

11/07/2025 

16:12:41 

  Lê Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

2 H56.139-

250710-0051 

Hỗ trợ chi 

phí mai táng 

cho đối 

tƣợng bảo 

trợ xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

TÂM 

THÔN 1, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0366774611 11/07/2025 

08:03:31 

16/07/2025 

08:03:00 

16/07/2025 

07:25:06 

  Lê Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

3 H56.139-

250710-0050 

Hỗ trợ chi 

phí mai táng 

cho đối 

tƣợng bảo 

trợ xã hội 

 Đoàn Thị 

Nga 

THÔN 

NGHĨA 

THỤC, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Tiến 

0325271401 11/07/2025 

08:04:51 

16/07/2025 

08:03:59 

24/07/2025 

10:59:11 

  Lê Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

4 H56.139-

250710-0048 

Hỗ trợ chi 

phí mai táng 

cho đối 

 LÊ THỊ 

DO 

THÔN 

TRUNG 

ĐOÀI, Xã 

0349500233 11/07/2025 

08:05:15 

16/07/2025 

08:05:00 

16/07/2025 

07:25:43 

  Lê Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 



tƣợng bảo 

trợ xã hội 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

Hóa 

5 H56.139-

250711-0006 

Hỗ trợ chi 

phí mai táng 

cho đối 

tƣợng bảo 

trợ xã hội 

 TRƢƠN

G ĐÌNH 

THÚ 

THÔN LIÊN 

MINH, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0348303723 11/07/2025 

09:49:58 

16/07/2025 

09:48:59 

16/07/2025 

07:24:08 

  Lê Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

6 H56.139-

250714-0002 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

CHÍNH 

THÔN KIM 

TÂN 1, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372085538 14/07/2025 

10:36:43 

28/07/2025 

10:35:59 

28/07/2025 

07:42:22 

  Lê Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

7 H56.139-

250714-0007 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Trần Thị 

Thái 

Thôn Kim 

Tân 1, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984208272 14/07/2025 

11:19:25 

28/07/2025 

11:18:59 

28/07/2025 

07:42:22 

  Lê Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

8 H56.139-

250714-0044 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

TÀI 

Thôn phong 

lan xã hoằng 

tiến tỉnh 

thanh hoá , 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0337819420 14/07/2025 

11:24:19 

28/07/2025 

11:24:00 

28/07/2025 

07:41:50 

  Lê Thị 

Lan 

 

9 H56.139-

250714-0043 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

HỞI 

Thôn Đông 

Thành, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0326394976 14/07/2025 

11:24:20 

28/07/2025 

11:24:00 

28/07/2025 

07:41:50 

  Lê Thị 

Lan 

 

10 H56.139-

250714-0042 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Trƣơng 

thị mùi 

Thôn kim 

Sơn xã 

hoằng tiến 

tỉnh thanh 

hoá, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0399374033 14/07/2025 

11:24:20 

28/07/2025 

11:24:00 

28/07/2025 

07:42:18 

  Lê Thị 

Lan 

 

11 H56.139- Thực hiện,  LÊ THÔN TIỀN 0975452583 14/07/2025 28/07/2025 25/07/2025   Lê Thị  



250714-0041 điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

NGỌC 

LAM 

THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

11:24:20 11:24:00 17:42:07 Lan 

12 H56.139-

250714-0040 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

VINH 

THÔN TIỀN 

THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976137405 14/07/2025 

11:24:20 

28/07/2025 

11:24:00 

23/07/2025 

18:05:45 

  Lê Thị 

Lan 

 

13 H56.139-

250714-0039 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N ĐỨC 

AM 

thôn An Lạc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0362232585 14/07/2025 

11:24:20 

28/07/2025 

11:24:00 

28/07/2025 

07:42:19 

  Lê Thị 

Lan 

 

14 H56.139-

250714-0038 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 LETHIT

HIN 

Phong Lan, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0349893475 14/07/2025 

11:24:21 

28/07/2025 

11:24:00 

28/07/2025 

07:42:19 

  Lê Thị 

Lan 

 

15 H56.139-

250714-0037 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

XÔ 

THÔN TIỀN 

THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966068740 14/07/2025 

11:24:21 

28/07/2025 

11:24:00 

28/07/2025 

07:42:19 

  Lê Thị 

Lan 

 

16 H56.139-

250714-0036 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 ĐINH 

CÔNG 

LAI 

Kim Tân 1, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0936088515 14/07/2025 

11:24:21 

28/07/2025 

11:24:00 

28/07/2025 

07:42:20 

  Lê Thị 

Lan 

 

17 H56.139-

250714-0035 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

XUY 

THÔN TIẾN 

THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398232624 14/07/2025 

11:24:21 

28/07/2025 

11:24:00 

28/07/2025 

07:42:20 

  Lê Thị 

Lan 

 

18 H56.139-

250714-0047 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Đào Thị 

Hiếu 

Thôn Kim 

Tân 2 xã 

Hoằng Tiến 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

0382863095 14/07/2025 

11:26:15 

28/07/2025 

11:26:00 

28/07/2025 

07:41:50 

  Lê Thị 

Lan 

 



Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

19 H56.139-

250714-0034 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 TRƢƠN

G THỊ 

ĐẠT 

Thôn kim  

sơn xã hoằng 

tiến tỉnh 

thanh hoá, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976533104 14/07/2025 

11:26:15 

28/07/2025 

11:26:00 

28/07/2025 

07:42:20 

  Lê Thị 

Lan 

 

20 H56.139-

250714-0033 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Lê Thị 

Ngọt 

Thôn Phong 

Lan - Hoằng 

Tiến - Thanh 

Hoá, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0963492429 14/07/2025 

11:26:15 

28/07/2025 

11:26:00 

28/07/2025 

07:42:20 

  Lê Thị 

Lan 

 

21 H56.139-

250714-0032 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Trƣơng 

Thi Xuan 

Thôn phong 

la xã hoằng 

tiến huyện 

hoằng hoá 

tỉnh thanh 

hoá, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0388392847 14/07/2025 

11:26:16 

28/07/2025 

11:26:00 

28/07/2025 

07:42:20 

  Lê Thị 

Lan 

 

22 H56.139-

250714-0031 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Lê thị 

Hiền 

Thôn kim tân 

2 xã hoằng 

tiến tỉnh 

thành hoa, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0974415832 14/07/2025 

11:26:16 

28/07/2025 

11:26:00 

28/07/2025 

07:42:20 

  Lê Thị 

Lan 

 

23 H56.139-

250714-0030 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Mai thị 

Đức  

Thôn kim tân 

2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965053264 14/07/2025 

11:26:16 

28/07/2025 

11:26:00 

28/07/2025 

07:42:20 

  Lê Thị 

Lan 

 

24 H56.139-

250714-0029 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

 NGUYỄ

N THỊ 

THÔN TIỀN 

THÔN, Tỉnh 

0976137405 14/07/2025 

11:26:16 

28/07/2025 

11:26:00 

23/07/2025 

18:05:45 

  Lê Thị 

Lan 

 



thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

VINH Thanh Hóa 

25 H56.139-

250714-0028 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Lê Thị 

Cách 

Thôn Kim 

tân 2 xã 

Hoằng Tiến 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0392741427 14/07/2025 

11:26:16 

28/07/2025 

11:26:00 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

26 H56.139-

250714-0027 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N VĂN 

NGỌC 

Đội 11 thôn 

kim sơn xã 

hoằng tiến 

tỉnh thanh 

hoá, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0344667729 14/07/2025 

11:26:17 

28/07/2025 

11:26:00 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

27 H56.139-

250714-0026 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

NGA 

THÔN TIỀN 

THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0356494605 14/07/2025 

11:27:01 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

28 H56.139-

250714-0025 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 LÊ 

NGỌC 

MẠNH 

THÔN TIỀN 

THÔN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372586995 14/07/2025 

11:27:01 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

29 H56.139-

250714-0024 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 TRẦN 

VĂN 

CƢỜNG 

THÔN KIM 

TÂN 1, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0357330940 14/07/2025 

11:27:01 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

30 H56.139-

250714-0023 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 LÊ THỊ 

LAN 

ANH 

thôn khang 

đoài, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0967140755 14/07/2025 

11:27:01 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 



31 H56.139-

250714-0022 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 DƢƠNG 

THỊ 

PHƢƠN

G 

THÔN TIỀN 

THÔN, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0377126288 14/07/2025 

11:27:02 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

32 H56.139-

250714-0021 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Mai thị 

Dục  

Thôn kim tân 

2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0388268309 14/07/2025 

11:27:02 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

33 H56.139-

250714-0020 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 LÊ THỊ 

TÂM  

Kim Tân 1, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968792838 14/07/2025 

11:27:02 

28/07/2025 

11:27:00 

24/07/2025 

10:58:31 

  Lê Thị 

Lan 

 

34 H56.139-

250714-0016 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Mai Đình 

Giả 

Thôn Kim 

Tân 1, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984208272 14/07/2025 

11:27:02 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

35 H56.139-

250714-0015 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Đặng thị 

máy  

Thôn kim 

Tân 2, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0911379768 14/07/2025 

11:27:02 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:21 

  Lê Thị 

Lan 

 

36 H56.139-

250714-0014 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 ĐINH 

CÔNG 

LAI 

Kim Tân 1, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0936088515 14/07/2025 

11:27:03 

28/07/2025 

11:27:00 

28/07/2025 

07:42:22 

  Lê Thị 

Lan 

 

37 H56.139-

250714-0012 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Nguyễn 

thị Xuyên 

thôn kim tân 

2 , Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0374193957 14/07/2025 

11:27:38 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:22 

  Lê Thị 

Lan 

 

38 H56.139-

250714-0010 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

 NGUYỄ

N THỊ 

ĐÀM 

Thôn kim 

sơn xã hoằng 

tiến tỉnh 

thanh hoá , 

0865293485 14/07/2025 

11:27:47 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:22 

  Lê Thị 

Lan 

 



trí xã hội Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

39 H56.139-

250714-0009 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Lê thị 

Nghĩa  

Thôn Kim 

tân 2, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975408533 14/07/2025 

11:27:56 

28/07/2025 

11:26:59 

28/07/2025 

07:42:22 

  Lê Thị 

Lan 

 

40 H56.139-

250714-0008 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 TRƢƠN

G THỊ 

NGỌC 

ÁNH 

THÔN 

ĐÔNG 

THÀNH, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386947402 14/07/2025 

11:28:03 

28/07/2025 

11:28:00 

28/07/2025 

07:42:22 

  Lê Thị 

Lan 

 

41 H56.139-

250714-0103 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Lê Thị Bi Thôn kim 

tân1, hoằng 

tiến, thanh 

hóa , Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0389539436 14/07/2025 

11:29:52 

28/07/2025 

11:28:59 

28/07/2025 

07:41:44 

  Lê Thị 

Lan 

 

42 H56.139-

250714-0100 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 BUI THI 

LUONG 

Thôn Đông 

Thành, Xã 

Hoằng 

Tiến,Thanh 

Hoá, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0982579914 14/07/2025 

11:29:53 

28/07/2025 

11:28:59 

28/07/2025 

07:41:44 

  Lê Thị 

Lan 

 

43 H56.139-

250714-0099 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Lê Thị 

Khiểu 

Kim Tân, 

Hoằng Tiến, 

Thanh Hoá, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0345148832 14/07/2025 

11:29:53 

28/07/2025 

11:28:59 

28/07/2025 

07:41:44 

  Lê Thị 

Lan 

 

44 H56.139-

250714-0098 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 LÊ THỊ 

LỰC 

Thôn tiền 

thôn, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345577067 14/07/2025 

11:29:56 

28/07/2025 

11:28:59 

28/07/2025 

07:41:44 

  Lê Thị 

Lan 

 



45 H56.139-

250714-0097 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 LÊ THỊ 

HỬ  

Thôn đông 

thành xã 

hoằng tiến 

tỉnh thanh 

hoá, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0333199848 14/07/2025 

11:29:56 

28/07/2025 

11:28:59 

28/07/2025 

07:41:44 

  Lê Thị 

Lan 

 

46 H56.139-

250714-0096 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 Nguyễn 

Thị Ngọc  

thôn phong 

lan, xã hoằng 

tiến, thanh 

hoá, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0927283540 14/07/2025 

11:29:56 

28/07/2025 

11:28:59 

28/07/2025 

07:41:44 

  Lê Thị 

Lan 

 

47 H56.139-

250714-0092 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N THỊ 

DUYẾN 

THÔN KIM 

TÂN 1, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971221376 14/07/2025 

11:29:56 

28/07/2025 

11:28:59 

28/07/2025 

07:41:44 

  Lê Thị 

Lan 

 

48 H56.139-

250714-0091 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N VĂN 

ĐÀI 

Thôn 1, Tỉnh 

Đắk Lắk 

0362348665 14/07/2025 

11:29:57 

28/07/2025 

11:29:00 

28/07/2025 

07:41:45 

  Lê Thị 

Lan 

 

49 H56.139-

250714-0090 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 TRƢƠN

G THẾ 

NHÂN 

Thôn phong 

lan xã hoằng 

tiến tỉnh 

thanh hoá, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0384007904 14/07/2025 

11:30:46 

28/07/2025 

11:30:00 

28/07/2025 

07:41:45 

  Lê Thị 

Lan 

 

50 H56.139-

250714-0089 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu 

trí xã hội 

 NGUYỄ

N VĂN 

CÁCH  

Thôn phong 

lan xã hoằng 

tiến tỉnh 

Thanh Hóa , 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0972763238 14/07/2025 

11:30:46 

28/07/2025 

11:30:00 

28/07/2025 

07:41:45 

  Lê Thị 

Lan 

 

 



IV Lĩnh vực tài chính công thương, kinh doanh, HTX 

Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận 

hồ sơ 

Thô

ng 

tin 

địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.139-

250709-0024 

Chấm dứt 

hoạt động 

hộ kinh 

doanh 

 LÊ 

XUÂN 

TÙNG 

SH14.05(A7.

08), thuộc dự 

án khu du 

lịch sinh thái 

biển và nghỉ 

dƣỡng 

Flamingo 

Linh Trƣờng, 

thôn Giang 

sơn, Xã 

Hoằng Tiến 

0984973628 10/07/2025 

07:53:09 

15/07/2025 

07:52:59 

16/07/2025 

15:51:30 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

2 H56.139-

250715-0016 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 HẮC THỊ 

HOÀ 

THÔN LIÊN 

MINH, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0335948212 15/07/2025 

07:44:52 

18/07/2025 

07:44:00 

16/07/2025 

17:28:16 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

3 H56.139-

250717-0140 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 NGUYỄ

N THỊ 

ĐIỆU 

THÔN LINH 

TRƢỜNG, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0376248418 17/07/2025 

17:07:08 

23/07/2025 

07:00:00 

18/07/2025 

16:27:22 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

4 H56.139-

250718-0022 

Chấm dứt 

hoạt động 

hộ kinh 

doanh 

 NGUYỄ

N HỮU 

HÙNG 

THÔN ĐẠI 

TRƢỜNG, 

Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961383136 18/07/2025 

14:47:35 

23/07/2025 

14:46:59 

23/07/2025 

07:57:58 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Xã 

Hoằ

ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

5 H56.139-

250718-0035 

Đăng ký 

thành lập hộ 

 LÊ THỊ 

LỆ 

Thôn Kim 

Tân 2, Xã 

0944866583 18/07/2025 

17:36:27 

24/07/2025 

07:00:00 

23/07/2025 

08:05:20 

  Nguyễ

n Thị 

Xã 

Hoằ



kinh doanh Hoằng Tiến Huế ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

6 H56.139-

250718-0037 

Chấm dứt 

hoạt động 

hộ kinh 

doanh 

 LÊ THỊ 

DIỆU 

PHƢỢNG 

NGÔ 1, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0378488353 19/07/2025 

15:31:05 

23/07/2025 

15:31:00 

23/07/2025 

08:06:20 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

7 H56.139-

250721-0016 

Chấm dứt 

hoạt động 

hộ kinh 

doanh 

 NGUYỄ

N VĂN 

TUẤN 

thôn Thanh 

Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0383700886 21/07/2025 

10:05:19 

24/07/2025 

10:05:00 

23/07/2025 

08:07:21 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

8 H56.139-

250721-0026 

Chấm dứt 

hoạt động 

hộ kinh 

doanh 

 TRƢƠN

G THỊ 

HÒA 

THÔN 

NGHĨA 

THỤC, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398314779 21/07/2025 

15:15:00 

24/07/2025 

15:15:00 

23/07/2025 

08:08:04 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Xã 

Hoằ

ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

9 H56.139-

250722-0002 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 NGUYỄ

N THU 

HÀ 

Nhà 10/9 

Tiểu khu 

Nadyne, 

KĐT mới 

Park City Hà 

Nội, Phƣờng 

Dƣơng Nội, 

Thành phố 

Hà Nội 

0904119741 22/07/2025 

14:06:54 

25/07/2025 

14:05:59 

23/07/2025 

15:33:22 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

10 H56.139-

250722-0005 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 TRỊNH 

VĂN 

THỊNH 

01/207 

Trƣờng Thi, 

Phƣờng Hạc 

Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0915244868 22/07/2025 

14:10:21 

25/07/2025 

14:09:59 

23/07/2025 

15:30:07 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

11 H56.139- Đăng ký  LÊ THỊ Thôn Đông 0335659868 23/07/2025 29/07/2025 24/07/2025   Nguyễ Xã 



250723-0037 thành lập hộ 

kinh doanh 

THU Thành, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

17:28:17 07:00:00 17:06:06 n Thị 

Huế 

Hoằ

ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

12 H56.139-

250723-0036 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

THU 

Thôn Hùng 

Tiến 

0989386167 23/07/2025 

17:34:25 

28/07/2025 

07:00:00 

24/07/2025 

14:22:39 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

13 H56.139-

250723-0040 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 LÊ VĂN 

HÙNG 

Thôn Đại 

Trƣờng, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988746305 23/07/2025 

18:50:34 

29/07/2025 

07:00:00 

24/07/2025 

17:07:15 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Xã 

Hoằ

ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

14 H56.139-

250724-0003 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 LÊ THỊ 

THÚY 

THÔN 

GIANG 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0395073929 24/07/2025 

08:42:32 

29/07/2025 

08:41:59 

24/07/2025 

17:08:42 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Xã 

Hoằ

ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

15 H56.139-

250724-0032 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 LÊ 

TRƢƠN

G TUẤN 

THÔN HẢI 

SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0818707724 24/07/2025 

14:14:59 

29/07/2025 

14:13:59 

24/07/2025 

17:09:39 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Xã 

Hoằ

ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



16 H56.139-

250724-0040 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 LÊ VĂN 

HÙNG 

thôn Thanh 

Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967318368 24/07/2025 

15:50:33 

29/07/2025 

15:50:00 

27/07/2025 

15:19:08 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Xã 

Hoằ

ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

17 H56.139-

250725-0019 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 NGUYỄ

N VĂN 

TUẤN 

thôn Thanh 

Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0383700886 25/07/2025 

11:22:40 

30/07/2025 

11:22:00 

27/07/2025 

15:40:12 

  Nguyễ

n Thị 

Huế 

Xã 

Hoằ

ng 

Tiến 

- 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

 


